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MÃ ĐỀ 312    HỌ VÀ TÊN:                                                                                                   LỚP:12

	ĐIỂM
	LỜI PHÊ

	
	

	Câu
	1
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
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	29
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Câu 1.  Cho triolein tác dụng với các chất sau:(1) Br2; (2) H2/Ni,t0;  (3) NaOH, t0;  (4) Cu(OH)2. Số phản ứng xảy ra là:


A. 4
B. 1
C. 2

D. 3

Câu 2: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. phenol. 

B. glixerol. 

C. ancol đơn chức. 


D. este đơn chức.

Câu 3: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2. 



B. CH3-COO-CH=CH-CH3. 

C. CH2=CH-COO-CH2-CH3. 



D. CH3-COO-CH2-CH=CH2. 

Câu 4.  Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ?

A. Hiđro hoá axit béo.





B. Hiđro hoá chất béo lỏng.
      

C. Đề hiđro hoà chất béo lỏng.



D. Xà phòng hoá chất béo lỏng

Câu 5: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2 tham gia phản ứng với dung dịch NaOH là

A. 4.


B. 3.




C. 2.



D. 1.

Câu 6: Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4  đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

A. trùng ngưng.
B. trùng hợp.
C. este hóa.
D. xà phòng hóa.

Câu 7. Trong cơ thể, trước khi bị oxi hóa thì lipit:

A. Bị thủy phân thành glixerol và axit béo.
                                      B. Bị hấp thụ

C. Bị phân hủy thành CO2 và H2O


                          D. Không thay đổi.

Câu 8 : Thí nghiệm nào sau đây thu được có hiện tượng chất lỏng phân lớp sau khi hoàn thành ?

        A. Cho ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào 1 ml dung dịch H2SO4 20%, lắc đều ống  nghiệm,  đồng thời đun nóng nhẹ trong khoảng 5 phút.

        B. Cho vào ống nghiệm 2ml etyl axetat, sau đó thêm vào 1 ml dung dịch NaOH 30%, lắc đều ống nghiệm, đồng thời đun nóng nhẹ trong khoảng 5 phút.

        C. Cho vào ống nghiệm 2ml dầu thực vật sau đó thêm vào 1 ml dung dịch NaOH 30%, lắc đều ống nghiệm, đồng thời đun nóng nhẹ trong khoảng 5 phút.

        D. Cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch ancol etylic 5o và 2ml dung dịch giấm ăn (CH3COOH) 1%.

Câu 9. Hai chất đồng phân của nhau là


A. saccarozơ và glucozơ.

B. fructozơ và glucozơ.   


C. glucozơ và tinh bột.     

D. fructozơ và saccarozơ.  
Câu 10. Saccarozơ và glucozơ đều có


A. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.


B. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.


C. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.


D. phản ứng với dung dịch NaCl.

Câu 11.  Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có tham gia vào


A. phản ứng thủy phân

B. phản ứng với Cu(OH)2



C. phản ứng tráng bạc

D. phản ứng đổi màu iot

Câu 12.  Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là.  

A.  3. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 5.

Câu 13. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là


A. glucozơ, etyl axetat. 

B. glucozơ, anđehit axetic.


C. ancol etylic, anđehit axetic. 
D. glucozơ, ancol etylic.

Câu 14: Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là bao nhiêu phần trăm?

           A. 0,0001
          B. 0,01

C. 0,1

D. 1

Câu 15: Trong số các chất: tinh bột, chất béo, xenlulozơ, fructozơ,  saccarozơ, amilozơ, glucozơ  số chất có thể tham gia phản ứng  thuỷ phân là:   
A. 4
            
B. 2
              
 C. 5
                        

D. 3.

Câu 16: Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của oto thường được làm bằng thủy tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ

A. Poli etilen           B. Poli (metyl metacrylat)                   C. Poli butadien               D. Poli (vinylclorua)

Câu 17. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y . Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:


A. ancol etylic
B. etyl axetat
C. propyl fomat
D. metyl propionat

Câu 18: Trong thực tế người ta dùng chất nào để tráng gương ?

A. CH3CHO.                          B. HCOOCH3.                       C. Glucozơ.                           D. HCHO.

Câu 19: Cho 23 gam C2H5OH tác dụng với 24 gam CH3COOH (xt: H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là    

A. 21,12 gam                       B. 26,4 gam                  C. 22 gam                           D. 23,76 gam

Câu 20. Este X no, đơn chức mạch hở trong đó cacbon chiếm 54,54% về khối lượng. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?


A. 4

B. 3
C. 5


D. 2

Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lit khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:


A. C4H8O2
B. C2H4O2
C. C3H6O2
D. C5H8O2

Câu 22.  Đốt cháy hoàn toàn este X thì tỷ lệ mol O2 : CO2 : H2O = 1 : 1 : 1. Hãy cho biết đun nóng 0,1 mol X trong dung dịch NaOH dư thì thu được bao nhiêu gam muối?


A. 8,2
B. 9,6
C. 9,4
D. 6,8

Câu 23:Cho 4,48 gam hổn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là


A. 5,6 gam                        B. 3,28 gam                               C. 6,4 gam                           D. 4,88 gam

Câu 24:Thuỷ phân hoàn toàn chất béo A bằng dung dịch NaOH thu được 1,84g glixerol và 18,24g muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là: 

A. ( C17H33COO)3C3H5          
B . (C17H35COO)3C3H5        C . (C15H31COO)3C3H5
   D . (C15H29COO)3C3H5
Câu 25: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

A. 34,20.
B. 27,36.
C. 22,80.
D. 18,24.
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 7,20.
B. 6,66.
C. 8,88.
D. 10,56.
Câu 27: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là      

A. 0,20M.
            B. 0,10M.
                   

C. 0,01M.
                          D. 0,02M.
Câu 28. Tinh bột được tạo thành cây xanh nhờ quang hợp, khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích khí. Muốn có 50 gam tinh bột thì thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp là: 


A. 238266,7 lít
B. 140268,5 lít
C. 167090,6 lít
D.  138229,3 lít

Câu 29: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2  sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2  (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là

      A. 60.
B. 58.
C. 30.
D. 48.

Câu 30.Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dd Ca(OH)2 dư, thu được 750g kết tủa. Hs quá trình sản xuất ancol etylic là 80%. Giá trị của m là:

A. 486g         

B. 607,5g                

C. 759,4g         

D. 949,2g
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Câu 1. Hai chất đồng phân của nhau là


A. saccarozơ và glucozơ.

B. fructozơ và glucozơ.   


C. glucozơ và tinh bột.     

D. fructozơ và saccarozơ.  
Câu 2. Saccarozơ và glucozơ đều có


A. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.


B. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.


C. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.


D. phản ứng với dung dịch NaCl.

Câu 3.  Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có tham gia vào


A. phản ứng thủy phân

B. phản ứng với Cu(OH)2



C. phản ứng tráng bạc

D. phản ứng đổi màu iot

Câu 4.  Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là.  

A.  3. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 5.

Câu 5. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là


A. glucozơ, etyl axetat. 

B. glucozơ, anđehit axetic.


C. ancol etylic, anđehit axetic. 
D. glucozơ, ancol etylic.

Câu 6: Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là bao nhiêu phần trăm?

           A. 0,0001
          B. 0,01

C. 0,1

D. 1

Câu 7: Trong số các chất: tinh bột, chất béo, xenlulozơ, fructozơ,  saccarozơ, amilozơ, glucozơ  số chất có thể tham gia phản ứng  thuỷ phân là:   
A. 4
            
B. 2
              
 C. 5
                        

D. 3.

Câu 8: Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của oto thường được làm bằng thủy tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ

A. Poli etilen           B. Poli (metyl metacrylat)                   C. Poli butadien               D. Poli (vinylclorua)

Câu 9. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y . Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:


A. ancol etylic
B. etyl axetat
C. propyl fomat
D. metyl propionat

Câu 10: Trong thực tế người ta dùng chất nào để tráng gương ?

A. CH3CHO.                          B. HCOOCH3.                       C. Glucozơ.                           D. HCHO.

Câu 11.  Cho triolein tác dụng với các chất sau:(1) Br2; (2) H2/Ni,t0;  (3) NaOH, t0;  (4) Cu(OH)2. Số phản ứng xảy ra là:



A. 4
B. 1
C. 2

D. 3

Câu 12: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. phenol. 

B. glixerol. 

C. ancol đơn chức. 


D. este đơn chức.

Câu 13: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2. 



B. CH3-COO-CH=CH-CH3. 

C. CH2=CH-COO-CH2-CH3. 



D. CH3-COO-CH2-CH=CH2. 

Câu 14.  Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ?

A. Hiđro hoá axit béo.





B. Hiđro hoá chất béo lỏng.
      

C. Đề hiđro hoà chất béo lỏng.



D. Xà phòng hoá chất béo lỏng

Câu 15: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2 tham gia phản ứng với dung dịch NaOH là
A. 4.


B. 3.




C. 2.



D. 1.

Câu 16: Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4  đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

A. trùng ngưng.
B. trùng hợp.
C. este hóa.
D. xà phòng hóa.

Câu 17. Trong cơ thể, trước khi bị oxi hóa thì lipit:

A. Bị thủy phân thành glixerol và axit béo.
                                      B. Bị hấp thụ

C. Bị phân hủy thành CO2 và H2O


                          D. Không thay đổi.

Câu 18 : Thí nghiệm nào sau đây thu được có hiện tượng chất lỏng phân lớp sau khi hoàn thành ?

        A. Cho ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào 1 ml dung dịch H2SO4 20%, lắc đều ống  nghiệm,  đồng thời đun nóng nhẹ trong khoảng 5 phút.

        B. Cho vào ống nghiệm 2ml etyl axetat, sau đó thêm vào 1 ml dung dịch NaOH 30%, lắc đều ống nghiệm, đồng thời đun nóng nhẹ trong khoảng 5 phút.

        C. Cho vào ống nghiệm 2ml dầu thực vật sau đó thêm vào 1 ml dung dịch NaOH 30%, lắc đều ống nghiệm, đồng thời đun nóng nhẹ trong khoảng 5 phút.

        D. Cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch ancol etylic 5o và 2ml dung dịch giấm ăn (CH3COOH) 1%.

Câu 19: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là      

A. 0,20M.
            B. 0,10M.
                   

C. 0,01M.
                          D. 0,02M.
Câu 20. Tinh bột được tạo thành cây xanh nhờ quang hợp, khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích khí. Muốn có 50 gam tinh bột thì thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp là: 


A. 238266,7 lít
B. 140268,5 lít
C. 167090,6 lít
D.  138229,3 lít

Câu 21: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2  sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2  (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là

      A. 60.
B. 58.
C. 30.
D. 48.

Câu 22.Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dd Ca(OH)2 dư, thu được 750g kết tủa. Hs quá trình sản xuất ancol etylic là 80%. Giá trị của m là:

A. 486g         

B. 607,5g                

C. 759,4g         

D. 949,2g
Câu 23: Cho 23 gam C2H5OH tác dụng với 24 gam CH3COOH (xt: H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là    

A. 21,12 gam                       B. 26,4 gam                  C. 22 gam                           D. 23,76 gam

Câu 24. Este X no, đơn chức mạch hở trong đó cacbon chiếm 54,54% về khối lượng. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?



A. 4

B. 3
C. 5


D. 2

Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lit khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:


A. C4H8O2
B. C2H4O2
C. C3H6O2
D. C5H8O2

Câu 26.  Đốt cháy hoàn toàn este X thì tỷ lệ mol O2 : CO2 : H2O = 1 : 1 : 1. Hãy cho biết đun nóng 0,1 mol X trong dung dịch NaOH dư thì thu được bao nhiêu gam muối?


A. 8,2
B. 9,6
C. 9,4
D. 6,8

Câu 27:Cho 4,48 gam hổn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là


A. 5,6 gam                        B. 3,28 gam                               C. 6,4 gam                           D. 4,88 gam

Câu 28:Thuỷ phân hoàn toàn chất béo A bằng dung dịch NaOH thu được 1,84g glixerol và 18,24g muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là: 

A. ( C17H33COO)3C3H5          
B . (C17H35COO)3C3H5        C . (C15H31COO)3C3H5
   D . (C15H29COO)3C3H5
Câu 29: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

A. 34,20.
B. 27,36.
C. 22,80.
D. 18,24.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 7,20.
B. 6,66.
C. 8,88.
D. 10,56.
